
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Lê Hoàng Nhã Uyên 2017 2B TH Lê Văn Tám  Lớp Vẽ MinArt TP Tam Kỳ Quảng Nam Nhất

2 Nguyễn Ngọc Hoài An 31/08/2018 1/5 TH Phạm Hồng Thái Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Nhì

3 Huỳnh Nguyễn Bảo Quyên 2016 3/1 TH Hàm Nghi Thanh Khê Đà Nẵng Nhì

4 Đoàn Kiều Hân 2016 3/4 TH Trần Quý Cáp  Lớp Vẽ MinArt TP Tam Kỳ Quảng Nam Ba

5 Nguyễn Hà Thiên Minh 13/03/2018 1/6 TH Lý Tự Trọng Hải Châu Đà Nẵng Ba

6 Nguyễn Bảo Quyên 12/07/2016 3/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu Đà Nẵng Ba

7 Nguyễn Bảo Lan 2016 3 TH Võ Thị Sáu TP Tam Kỳ Quảng Nam Khuyến khích

8 Quỳnh Thị Bảo Trâm 2018 1/3 TH Phạm Hồng Thái Sơn Trà Đà Nẵng Khuyến khích

9 Nguyễn Minh Hoàng 2018 1 TH Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Khuyến khích

10 Bùi Ngọc Hà My 16/06/2016 3/3 TH An Khê Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

11 Lưu Nguyễn Thư Ly 20/03/2017 2D TH Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Khuyến khích

12 Ngô Trần Hoàng Thư 2017 2/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Hòa Vang Đà Nẵng Khuyến khích

13 Phạm Vũ Thùy Ngân 2017 2D TH Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa Khuyến khích

14 Thái Thị Thùy Ân 9/2/2016 3/C TH Trương Đình Nam Đại Lộc Quảng Nam Khuyến khích

15 Đoàn Anh Thy 8/9/2017 2/5 TH Phù Đổng Hải Châu Đà Nẵng Khuyến khích

16 Trần Thảo Vân 2016 3/1 TH Vĩnh Phương 1 Nha Trang Khánh Hòa Khuyến khích

17 Nguyễn Hoàng Minh Tú 2018 1 TH Huyền Trân TP Huế Thừa Thiên Huế Khuyến khích

18 Trần Ngọc An Nhiên 2017 2/7 TH Lý Thường Kiệt TP Huế Thừa Thiên Huế Khuyến khích

19 Nguyễn Lê Minh Anh 2016 3/6 TH Thuận Hòa TP Huế Thừa Thiên Huế Khuyến khích

20 Phạm Nguyễn Gia Phúc 2018 1b Tiểu học Suối Hiệp 1 Diên Khánh Khánh Hòa Khuyến khích

21 Nguyễn Cát Đan Mạch 2018 1/6 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Khuyến khích

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Ngô Mộc Miên 2015 4/2 TH Tôn Đức Thắng Cẩm Lệ Đà Nẵng Nhất

2 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 2014 5/7 TH Bế Văn Đàn Thanh Khê Đà Nẵng Nhì

3 Ngô Nguyễn Bảo Hân 2014 5/1 TH Điện Biên Phủ Thanh Khê Đà Nẵng Nhì

4 Võ Ngọc Anh Chi 2015 4/5 TH Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Ba

5 Lê Thị Ngọc Phương 2014 5/1 TH Tô Hiến Thành Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Ba

6 Võ Trâm Anh 2014 5/2 TH Hàm Nghi Thanh Khê Đà Nẵng Ba

7 Võ Gia Huy 2015 4b TH Nguyễn Kim Vang Tuy Hòa Phú Yên Khuyến khích

8 Võ Thiện Nữ 2014 5b TH Nguyễn Kim Vang Tuy Hòa Phú Yên Khuyến khích

9 Đỗ Nguyễn Hòai An 2015 4/2 TH Lê Kim Lăng Hòa Vang Đà Nẵng Khuyến khích

10 Mai Ngọc Gia Hân 2014 5/2 TH Hoa Lư Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

11 Trần Nguyễn An Nhiên 2015 4/6 TH Trần Văn Dư Cẩm Lệ Đà Nẵng Khuyến khích

12 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 2015 4/3 TH Trần Văn Dư Cẩm Lệ Đà Nẵng Khuyến khích

13 Trương Lê Nhã Lân 2014 5D TH Trương Đình Nam Đại Lộc Quảng Nam Khuyến khích

14 Mai Nguyễn Bảo Anh 2014 5/2 TH Lý Thường Kiệt TP Huế Thừa Thiên Huế Khuyến khích

15 Lương Quỳnh Như 2015 4/6 TH Thái Thị Bôi Cẩm Lệ Đà Nẵng Khuyến khích

16 Mạc Nguyễn Phương Thảo 2014 5/3 TH Phường Đúc TP Huế Thừa Thiên Huế Khuyến khích

17 Nguyễn Bảo Gia Khang 2015 4 Lớp vẽ Nhí nhố Sơn Trà Đà Nẵng Khuyến khích

18 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 4/4 TH An Khê Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

19 Vũ An Nhiên 2014 5/7 TH Lê Lợi TP Huế Thừa Thiên Huế Khuyến khích

20 Nguyễn Hoàng Khánh Phi 2014 5/2 Liên Cấp Việt Nhật Cẩm Lệ Đà Nẵng Khuyến khích

21 Nguyễn Hải Vân 2014 5/4 TH Lê Lai Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Khuyến khích

1 Trường Tiểu học Lê Lai Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Giải tập thể

2 Trường TH Điện Biên Phủ Thanh Khê Đà Nẵng Giải tập thể

3 Trường Tiểu học Ngô Mây Sơn Trà Đà Nẵng Giải tập thể

4 Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Giải tập thể

5 Trường TH Trường An TP Huế Thừa Thiên Huế Giải tập thể

6 Trường TH Phước Đồng Nha Trang Khánh Hòa Giải tập thể

7 Trường TH Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa Giải tập thể

8 Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh Cẩm Lệ Đà Nẵng Giải tập thể

9 Trường TH Nguyễn Kim Vang Nha Trang Khánh Hòa Giải tập thể

10 Trường TH Vĩnh Phương 1 Nha Trang Khánh Hòa Giải tập thể

11 Trường TH Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa Giải tập thể

12 Trường TH & THCS Phường 2 Tp Đông Hà Quảng Trị Giải tập thể

13 Trường TH Bình An Phú Lộc Thừa Thiên Huế Giải tập thể

14 Trường TH Lý Thường Kiệt Hội An Quảng Nam Giải tập thể

15 Trường TH Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Giải tập thể

16 Trường TH Nguyễn Chí Thanh Tuy Hòa Phú Yên Giải tập thể

KHU VỰC ĐÀ NẴNG (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC ĐÀ NẴNG (9 - 10 TUỔI)

GIẢI TẬP THỂ


